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Vài nét về máy tính CASIO fx-580VN X

1 Những thay đổi về giao diện và hinh thức

2 Về các tính năng của máy tính

3 Giao diện tiếng Việt

1 Bắt đầu nội dung

2 Về trang tiêu đề

3 Về trang mục lục
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Vài nét về máy tính CASIO fx-580VN X Những thay đổi bên ngoài

Những thay đổi về hình thức bên ngoài. Mục lục

1 Phím chữ x được đặt trên phím nổi nằm ở góc phải trên của bàn phím.

Ngoài ra cũng có thể gọi x bằng cách bấmQ(.
2 Nếu ta nhấnQ) sẽ được chữ y.
3 Máy CASIO fx-580VN X có thêm phím chữ z. Muốn nhập được chữ z ta bấmQn.

Như vậy máy tính CASIO fx-580VN X cho phép chúng ta nhập một biểu thức theo ba biến x,y z và
tiến hành tính giá trị của biểu thức khi cho các biến x, y, z các giá trị cụ thể.

4 Máy bổ sung phímT để gọi các tính năng phụ của một tính năng nào đó.
5 PhímJ đưa lên phím nổi và phím RECALL đưa xuống phím chìm, muốn gọi RECALL ta bấm
qJ. Sự hoán đổi này có lẽ doJ thường sử dụng hơn.

6 CASIO fx-580VN X có thêm chức năng Verify dùng để kiểm tra tính Đúng/Sai của một đẳng
thức hay bất đẳng thức bằng số. Để gọi tính năng này ta bấmwx(B).

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 3 / 108
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Vài nét về máy tính CASIO fx-580VN X Những thay đổi bên ngoài

Nâng cấp đáng kể về các tính năng của máy tính. Mục lục

Máy tính CASIO fx-580VN X bảo lưu và nâng cấp các tính năng quan trọng như

1 Tìm UCLN, BCNN của hai số, phân tích
một số ra thừa số nguyên tố, thương
và dư của một phép chia số nguyên
cho số nguyên, làm toán với số thập
phân tuần hoàn v.v…

2 Lưu được thương và dư của phép chia
có dư các số nguyên. Do đó sử dụng
để lặp một quá trình tính toán dài và
nhanh chóng có kết quả.

1 Máy tính CASIO fx-580VN X có khả
năng xác định số nguyên tố tới
1.000.000 (trước đây chỉ nhận biết tới
10.000).

2 Có tính năng cài đặt để không hiển
thị nghiệm phức tạo thuận lợi cho
học sinh THCS chỉ quan tâm tới số
nghiệm thực.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 4 / 108
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Vài nét về máy tính CASIO fx-580VN X Những thay đổi bên ngoài

Nâng cấp đáng kể về các tính năng của máy tính. Mục lục

1 Máy tính CASIO fx-580VN X giải
phương trình và bất phương trình từ
bậc 2 đến bậc 4, giải hệ bốn phương
trình bốn ẩn.

2 Xác định cực trị của hàm số bậc hai
(THCS) và cực trị của hàm số bậc ba
(THPT)

1 Máy tính có tính năng tách các chữ
số thành các bộ ba chữ số làm cho
việc đọc các số lớn trên máy tính
thuận lợi hơn rất nhiều.

2 Máy có thêm phím chìm UNDO để trở
lại tình trạng trước khi thực hiện một
thao tác mà vì vô ý hay do nhầm lẫn
đã thực hiện sai.
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Vài nét về máy tính CASIO fx-580VN X Giao diện tiếng Việt

CASIO fx-580VN X Giao diện tiếng Việt. Mục lục

Khi có nhu cầu, chúng ta cũng có thể chuyển máy tính sang giao diện tiếng Việt. Đây là một cải
tiến của máy tính CASIO fx-580VN X so với các dòng máy tính trước đó.

w TÍNH NĂNG w TÍNH NĂNG w TÍNH NĂNG

1 2 3
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X

1 Giải hệ phương trình

2 Lập bảng giá trị

3 Tìm nghiệm của một phương trình

4 Bài tập tính nhanh

1 Về trang tiêu đề

2 Về trang mục lục
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình. Mục lục

Ví dụ 1

Giải hệ phương trình tuyến tính 4 ẩn số:
4 + 3y + 2z + t = 10
4 − 3y + 2z − 2t = 31
 + y + z + 3t = 0
 − y + z − 4t = 13

Lời giải

w914 nhập hệ phương trình
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình. Mục lục

Lời giải

Nhấn các dấu= để tìm ,y, z, t Jz(A)

Jx(B) Ju(C)

Sau đó tuỳ theo bài toán ta sử dụng các kết quả gán trong A,B,C,D.

Jj(D)
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Giải hệ phương trình. Mục lục

Lời giải
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình. Mục lục

Ví dụ 2

Cho đa thức P() = 4 + 3 + b2 + c + d. Biết
P(1) = 1988;P(2) = −10031;P(3) = −46062, P(4) = −118075. Tính P(2005).

Lời giải

Xét hệ phương trình: 
 + b + c + d = 1988 − 1
8 + 4b + 2c + d = −10031 − 24
27 + 9b + 3c + d = −46062 − 34
64 + 16b + 4c + d = −118075 − 45

w914

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 11 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình. Mục lục

Ví dụ 2

Cho đa thức P() = 4 + 3 + b2 + c + d. Biết
P(1) = 1988;P(2) = −10031;P(3) = −46062, P(4) = −118075. Tính P(2005).

Lời giải

Xét hệ phương trình: 
 + b + c + d = 1988 − 1
8 + 4b + 2c + d = −10031 − 24
27 + 9b + 3c + d = −46062 − 34
64 + 16b + 4c + d = −118075 − 45

w914

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 11 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình. Mục lục

Lời giải

Jz(A), Jx(B),

Ju(C), Jj(D),

Bấmw1, viết đa thức lên màn hình: , bấmr nhập 

=

Kết quả

32.321.202.001.234
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Lập bảng giá trị

Lập bảng giá trị phục vụ cho việc vẽ đồ thị hàm số. Mục lục

Ví dụ 3

Giả sử cho hai hàm số y = x2 − 5x + 6 và y = −2 + 6. Lập bảng các giá trị của hai hàm số rồi
vẽ đồ thị của hai hàm số đó lên cùng một trục tọa độ.

 0 1 2 3 4 5
y = 2 − 5 + 6 • • • • • •
y = −2 + 6 • • • • • •

Lời giải

w8
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Lập bảng giá trị

Lập bảng giá trị phục vụ cho việc vẽ đồ thị hàm số. Mục lục
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y = 2 − 5 + 6 6 2 0 0 2 6
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Lập bảng giá trị

Lập bảng giá trị phục vụ cho việc tìm nghiệm nguyên của phương trình. Mục lục

Ví dụ 4
Xét phương trình: p

3 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 8 = 0

1 Tìm nghiệm nguyên của phương trình.
2 Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất.

Lời giải

Điều kiện: −1
3
⩽  ⩽ 6

1 w8 , nhấnC

kết quả
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Lập bảng giá trị phục vụ cho việc tìm nghiệm nguyên của phương trình. Mục lục

Ví dụ 4
Xét phương trình: p

3 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 8 = 0

1 Tìm nghiệm nguyên của phương trình.
2 Chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất.

Lời giải

Điều kiện: −1
3
⩽  ⩽ 6

1 w8 , nhấnC

kết quả
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Lập bảng giá trị

Lập bảng giá trị phục vụ cho việc tìm nghiệm nguyên của phương trình. Mục lục

Lời giải

2 Ta thấy  = 5 là một nghiệm của phương trình.

Từ đó ta giải phương trình như sau:p
3 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 8 = 0

⇔p3 + 1 − 4 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 5 = 0

⇔ ( − 5)
�

3p
3 + 1 + 4

+
1

1 +
p
6 −  + 3 − 1

�
︸ ︷︷ ︸

>0

= 0

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất  = 5.
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Lập bảng giá trị

Lập bảng giá trị phục vụ cho việc tìm nghiệm nguyên của phương trình. Mục lục

Lời giải

2 Ta thấy  = 5 là một nghiệm của phương trình.

Từ đó ta giải phương trình như sau:p
3 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 8 = 0

⇔p3 + 1 − 4 + 1 −p6 −  + 32 − 14 − 5 = 0

⇔ ( − 5)
�

3p
3 + 1 + 4

+
1

1 +
p
6 −  + 3 − 1

�
︸ ︷︷ ︸

>0

= 0

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất  = 5.
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Ví dụ 5

Giả sử ta muốn tìm một nghiệm của phương trình:p
x + 2 −px + 3 =

p
x + 4 − px + 7

Lời giải

Nhập phương trình lên máy tính

Bấmqr(SOLVE) với giá trị nhập vào  = 0

Ta được nghiệm chuyển sang số hữu tỉ
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Ví dụ 5

Giả sử ta muốn tìm một nghiệm của phương trình:p
x + 2 −px + 3 =

p
x + 4 − px + 7

Lời giải

Nhập phương trình lên máy tính

Bấmqr(SOLVE) với giá trị nhập vào  = 0

Ta được nghiệm chuyển sang số hữu tỉ
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Ví dụ 6

Giả sử ta muốn tìm một nghiệm của phương trình:

2 +
3p
4 − 2 = 2 + 1

Lời giải

Nhập phương trình lên máy tính

Bấmqr(SOLVE) với giá trị nhập vào  = 0

Ta được nghiệm chuyển sang số hữu tỉ
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Ví dụ 6

Giả sử ta muốn tìm một nghiệm của phương trình:

2 +
3p
4 − 2 = 2 + 1

Lời giải

Nhập phương trình lên máy tính

Bấmqr(SOLVE) với giá trị nhập vào  = 0

Ta được nghiệm chuyển sang số hữu tỉ
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

Ta muốn chuyển nghiệm thập phân này thành nghiệm vô tỉ. Lập bảngw8

Như vậy nghiệm thập phân ở trên chính là nghiệm vô tỉ của tam thức 2 −  − 1
Ta giải phương trình như sau:

2 +
3p
4 − 2 = 2 + 1⇔ 2 −  − 1 =  − 3p

4 − 2

⇔ 2 −  − 1 = 3 − (4 − 2)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

Ta muốn chuyển nghiệm thập phân này thành nghiệm vô tỉ. Lập bảngw8

Như vậy nghiệm thập phân ở trên chính là nghiệm vô tỉ của tam thức 2 −  − 1
Ta giải phương trình như sau:

2 +
3p
4 − 2 = 2 + 1⇔ 2 −  − 1 =  − 3p

4 − 2

⇔ 2 −  − 1 = 3 − (4 − 2)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

Ta muốn chuyển nghiệm thập phân này thành nghiệm vô tỉ. Lập bảngw8

Như vậy nghiệm thập phân ở trên chính là nghiệm vô tỉ của tam thức 2 −  − 1
Ta giải phương trình như sau:

2 +
3p
4 − 2 = 2 + 1⇔ 2 −  − 1 =  − 3p

4 − 2

⇔ 2 −  − 1 = 3 − (4 − 2)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

⇔ 2 −  − 1 + 2(2 −  − 1)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2

= 0

⇔ (2 −  − 1)
1 + 2

2 + 
3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2


︸ ︷︷ ︸

>0

= 0

⇔ 2 −  − 1 = 0⇔

  =
1 +
p
5

2

 =
1 − p5

2
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

⇔ 2 −  − 1 + 2(2 −  − 1)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2

= 0

⇔ (2 −  − 1)
1 + 2

2 + 
3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2


︸ ︷︷ ︸

>0

= 0

⇔ 2 −  − 1 = 0⇔

  =
1 +
p
5

2

 =
1 − p5

2
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Một số phép tính thông thường trên máy tính CASIO fx-580VN X Tìm một nghiệm của phương trình

Tìm một nghiệm của phương trình. Mục lục

Lời giải

⇔ 2 −  − 1 + 2(2 −  − 1)
2 + 

3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2

= 0

⇔ (2 −  − 1)
1 + 2

2 + 
3p
4 − 2 + 3
Æ
(4 − 2)2


︸ ︷︷ ︸

>0

= 0

⇔ 2 −  − 1 = 0⇔

  =
1 +
p
5

2

 =
1 − p5

2
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Các phép tính về số học

1 Tìm thương và dư

2 Tìm ước chung lớn nhất - bội chung nhỏ nhất

3 Phân tích ra thừa số nguyên tố

4 Số thập phân tuần hoàn

1 Về trang tiêu đề

2 Về trang mục lục
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Các phép tính về số học Thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Ví dụ 7

Tìm các chữ số ,b, c biết số 118b1987c chia hết cho 504

Lời giải

1 Ta phân tích số 504 thành thừa số nguyên tố:

504qx (FACT) = 8 × 9 × 7.
2 Để số A đã cho chia hết cho 8 thì ba số tận cùng phải chia hết cho 8. Vì

87c = 800 + 7c nên c = 2.
Số cần tìm có dạng 118b19872.

3 Muốn A chia hết cho 9 thì tổng các chữ số
1 + 1 +  + 8 + b + 1 + 9 + 8 + 7 + 2 = 36 + 1 +  + b phải chia hết cho 9.
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Các phép tính về số học Thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Ví dụ 7

Tìm các chữ số ,b, c biết số 118b1987c chia hết cho 504

Lời giải

1 Ta phân tích số 504 thành thừa số nguyên tố:

504qx (FACT) = 8 × 9 × 7.
2 Để số A đã cho chia hết cho 8 thì ba số tận cùng phải chia hết cho 8. Vì

87c = 800 + 7c nên c = 2.
Số cần tìm có dạng 118b19872.

3 Muốn A chia hết cho 9 thì tổng các chữ số
1 + 1 +  + 8 + b + 1 + 9 + 8 + 7 + 2 = 36 + 1 +  + b phải chia hết cho 9.
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Các phép tính về số học Thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Lời giải

Muốn vậy 1 +  + b chia hết cho 9. Vậy 1 +  + b = 9 hay 1 +  + b = 18.

Do đó  + b = 8 hay  + b = 17 .

Ta xét hai hàm số ƒ () =
1108019872 + 107 + 105(8 − )
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Lấy số dư “gắn thêm” phần còn lại của số đã cho, nhấnQa (÷R) nhập tiếp số
chia rồi nhấn=

Ta viết kết quả thương và dư .của phép chia số 171121061959 cho số
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Tìm dư của phép chia 2004729 cho 1975.
Lời giải

.

Phép thử thứ nhất nói rằng 2004n(n ⩾ 4) sẽ tràn màn hình.

Phép thử thứ hai nói rằng 729 = 3n ở đây n = 6, thực hiện một lần và sau đó lặp 5
lần sẽ có kết quả.

Vậy 2004729 = (. . . (2004)3)3)3)3)3)3
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Ví dụ 11

Tìm dư của phép chia 2004729 cho 1975.

Lời giải

20043 ≡ 689 (mod 1975) 20043 lần đầu

F3 ≡ 1044 (mod 1975) 20049 ban hành công thức

. . . . . . . . . lặp
F3 ≡ 94 (mod 1975) 2004729 kết quả của lặp
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Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Ví dụ 12

Tìm năm chữ số tận cùng của số 52015.
Lời giải

Thực hiện trên máy vi tính, ta có kết quả là 78125. Sau đây ta thực hiện trên máy tính
CASIO fx-580VN X .

1 Thao tác chuẩn bị: để biết 514 chưa tràn màn hình)

…, 56, 112, 224, 448, 896,

…

Viết ra giấy:

2015 = 1792 + 112 + 56 + 28 + 14 + 13
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Các phép tính về số học Thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Lời giải

2 Thực hiện: = =

3 R dừng, nghĩa là 51792 ≡ 90625 (mod 105)

4 Ta có:

52015 ≡ 90625 × 90625 × 90625 × 40625 × 15625 × 3125 (mod 105)

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 30 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Thương và dư của một phép chia các số tự nhiên

Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Lời giải

2 Thực hiện: = =

3 R dừng, nghĩa là 51792 ≡ 90625 (mod 105)

4 Ta có:

52015 ≡ 90625 × 90625 × 90625 × 40625 × 15625 × 3125 (mod 105)

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 30 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Tìm thương và dư của một phép chia các số tự nhiên. Mục lục

Lời giải

5 Thực hiện:

6 Vậy 5 chữ số cuối cùng của số 52015 là 78125
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 13

1 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 12345, b = 98765.

2 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 3022005, b = 7503021930.

Lời giải

Để ra lệnh tìm UCLN của  và b ta viết lên màn hình:QO, nhập số , viết dấu
“phẩy”q), nhập số b và).

Tương tự để ra lệnh tìm BCNN của  và b ta viết lên màn hình:QP, nhập số ,
viết dấu “phẩy”q), nhập số b và).
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 13

1 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 12345, b = 98765.

2 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 3022005, b = 7503021930.

Lời giải

Để ra lệnh tìm UCLN của  và b ta viết lên màn hình:QO, nhập số , viết dấu
“phẩy”q), nhập số b và).

Tương tự để ra lệnh tìm BCNN của  và b ta viết lên màn hình:QP, nhập số ,
viết dấu “phẩy”q), nhập số b và).

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 32 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 14

1 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 12345, b = 98765.

2 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 3022018, b = 31122018.

Lời giải

Để ra lệnh tìm UCLN của  và b ta viết lên màn hình:QO, nhập số , viết dấu
“phẩy”q), nhập số b và).

Tương tự để ra lệnh tìm BCNN của  và b ta viết lên màn hình:QP, nhập số ,
viết dấu “phẩy”q), nhập số b và).
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 14

1 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 12345, b = 98765.

2 Tìm UCLN và BCNN của hai số  = 3022018, b = 31122018.

Lời giải

Để ra lệnh tìm UCLN của  và b ta viết lên màn hình:QO, nhập số , viết dấu
“phẩy”q), nhập số b và).

Tương tự để ra lệnh tìm BCNN của  và b ta viết lên màn hình:QP, nhập số ,
viết dấu “phẩy”q), nhập số b và).
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1 UCLN của  = 12345 và b = 98765

2 BCNN của  = 12345 và b = 98765
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1 UCLN của  = 12345 và b = 98765

2 BCNN của  = 12345 và b = 98765

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 34 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1 UCLN của  = 3022018 và b = 31122018

2 BCNN của  = 3022018 và b = 31122018

. Nguyên nhân của thông báo Math ERROR là do BCNN của hai

số đã cho quá lớn vượt quá bộ nhớ của máy tính cầm tay. Để khắc phục, ta sử dụng

công thức sau đây: LCM(A,B) =
AB

GCD(A,B)
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1 UCLN của  = 3022018 và b = 31122018

2 BCNN của  = 3022018 và b = 31122018

. Nguyên nhân của thông báo Math ERROR là do BCNN của hai

số đã cho quá lớn vượt quá bộ nhớ của máy tính cầm tay. Để khắc phục, ta sử dụng

công thức sau đây: LCM(A,B) =
AB

GCD(A,B)
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1

2

3 Vậy BCNN của hai số 3022018 và 31122018 là

47.025.649.296.162
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Lời giải

1

2

3 Vậy BCNN của hai số 3022018 và 31122018 là

47.025.649.296.162
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Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 15

Tìm các ước nguyên tố của số 18975 + 29815 + 35235

Lời giải

, 271 cũng là ước số của 3523. Bấmqx(FACT) thấy số

271 là số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của số dã cho là 271,17,32303

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 37 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số

Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số. Mục lục

Ví dụ 15

Tìm các ước nguyên tố của số 18975 + 29815 + 35235

Lời giải

, 271 cũng là ước số của 3523. Bấmqx(FACT) thấy số

271 là số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của số dã cho là 271,17,32303
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

Ví dụ 17

Phân tích số 8863701824 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

qx (FACT)
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

Ví dụ 17

Phân tích số 8863701824 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

qx (FACT)
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

Ví dụ 17

Phân tích số 8863701824 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

qx (FACT)
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

Ví dụ 17

Phân tích số 8863701824 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)

qx (FACT)
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.

qx (FACT)
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.
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Ví dụ 17
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Phân tích thành thừa số nguyên tố. Mục lục

Để phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ta nhập số đó lên màn hình, nhấn= sau đó bấm vào
qx (FACT)

Ví dụ 16

Phân tích số 252633033 ra thừa số nguyên tố.
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Chứng minh một số là số nguyên tố. Mục lục

Để kiểm tra các số từ 1018091 trở về sau là số nguyên tố ta thực hiện trên CASIO fx-580VN X như
sau:

• Lưu số đó vào A, khai căn số A để biết dừng thuật toán ở dưới vào lúc nào.

• Viết lên màn hình:

• Nhấn dấu= liên tục cho đến khi nào mẫu số còn nhỏ hơn hoặc bằng
p
A. Nếu phép chia

không là phép chia hết nghĩa là số A không có ước nguyên tố nào nhỏ hơn hoặc bằng
p
A.

Khi đó ta kết luận A là số nguyên tố.
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Các phép tính về số học Phân tích thành thừa số nguyên tố

Chứng minh một số là số nguyên tố. Mục lục

Ví dụ 18

Chứng minh rằng số 1018091 là số nguyên tố.

Lời giải

sẽ dừng thuật toán ở kết
quả 1009.00911

Nhấn liên tục dấu= khoảng 504 lần và quan sát kết quả, không có kết quả nào là số

nguyên, cuối cùng . Ta thấy số 1018091 không có ước nguyên tố nào

nhỏ hơn hay bằng
p
1018091 nên nó là số nguyên tố.
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Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Ví dụ 19

Tìm chữ số thập phân thứ 2018 kể từ dấu phẩy của của phép cộng 2.(085) + 1.2(915).

Lời giải

1 Nhập trực tiếp phép cộng 2.(085) + 1.2(915) ta không có kết quả là số thập
phân tuần hoàn. Do đó ta nhập gián tiếp như sau:

2 Thực hiện phép toán , chữ số thập phân thứ 2018 là 7 .
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Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Ví dụ 20

Tìm chữ số thập phân thứ 112007 kể từ dấu phẩy của số thập phân vô hạn tuần hoàn của số hữu

tỉ
10000

29
.

Lời giải

1 Chuyển phân số
10000

29
thành phố thập phân tuần hoàn

, phần tuần hoàn có 28 chữ số. Ta muốn

tìm dư của phép chia 112007 cho 28.

2 1172 ≡ 1 mod 28
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Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục
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Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Lời giải

4 ⇒ 111944 =
�
1172
�27 ≡ 1 mod 28

5 112007 = 111944.
�
119
�7

Vậy số lẻ thập phân thứ 112007 của số đã cho là số 1.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 43 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Lời giải

4 ⇒ 111944 =
�
1172
�27 ≡ 1 mod 28

5 112007 = 111944.
�
119
�7

Vậy số lẻ thập phân thứ 112007 của số đã cho là số 1.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 43 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Thông thường một phân số sẽ được máy tính chuyển thành một số thập phân hoặc một số thập
phân tuần hoàn. Trong trường hợp máy tính không chuyển được thành số thập phân tuần hoàn, ta
có thể thực hiện thủ công như sau:

Ví dụ 21

Viết phân số
100

109
dưới dạng một số thập phân tuần hoàn.

Lời giải

1 Chuyển máy tính sang hệ đếm thập phânw3

Mục đích của việc chuyển hệ đếm là để máy tính khi thực hiện phép chia chỉ xuất ra
thương (phần nguyên) mà không xuất ra phần thập phân.

2 Lấy tử số 100 lưu vào A, mẫu số 109 lưu vào B

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 44 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Thông thường một phân số sẽ được máy tính chuyển thành một số thập phân hoặc một số thập
phân tuần hoàn. Trong trường hợp máy tính không chuyển được thành số thập phân tuần hoàn, ta
có thể thực hiện thủ công như sau:

Ví dụ 21

Viết phân số
100

109
dưới dạng một số thập phân tuần hoàn.

Lời giải

1 Chuyển máy tính sang hệ đếm thập phânw3

Mục đích của việc chuyển hệ đếm là để máy tính khi thực hiện phép chia chỉ xuất ra
thương (phần nguyên) mà không xuất ra phần thập phân.

2 Lấy tử số 100 lưu vào A, mẫu số 109 lưu vào B

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 44 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Lời giải

3 . Xét thuật toán:

Nhân cho 100000 là để thuận tiện cho phép chia và để tìm được nhiều chữ số trong

phần thương. Theo thuật toán, kết quả thứ nhất là
�
thương × 1

100000

�
và nhấn

dấu= kết quả thứ hai là dư . Cần chú ý thương đầu tiên, chờ

đến khi lặp lại ta kết thúc phần tuần hoàn.
4 Nhấn liên tục== và ghi phần thương ra giấy.
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100000

�
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Các phép tính về số học Số thập phân tuần hoàn

Số thập phân tuần hoàn Mục lục

Lời giải

Vậy:
100

109
= 0,91743119266055045871559633027522935

779816513761467889908256880733
944954128440366972477064220183
4862385321100)

(((((((((((((
91743119266055045
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Các bài toán thực tế Thống kê

Thống kê Mục lục

1 Nhấnw1 để xóa số liệu thống kê cũ.

2 Cài đặt chế độ số liệu có tần số:qwR 3

chọn1.

3 Mở menu Thống kê:w6 , chọn1.

4 Nhập dữ liệu: Nhập số liệu trước, nhạp tần số tương ứng sau, nhập xong nhấnC.
Lưu ý sau mỗi lần gõ nhập số liệu xong ta nhấn= để số liệu được nhập.

5 Để xuất ra tất cả kết quả của bài toán thống kê, ta bấmT2.
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Các bài toán thực tế Thống kê

Thống kê Mục lục

Ví dụ 22
Hai lớp 7C và 7D của một trường Trung học có sở thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo
cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7C: Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 3 7 12 14 3 1 40

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7D: Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
Tần số 8 18 10 4 40

1 Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.
2 Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 48 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bài toán thực tế Thống kê

Thống kê Mục lục

Ví dụ 22
Hai lớp 7C và 7D của một trường Trung học có sở thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo
cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7C: Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 3 7 12 14 3 1 40

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7D: Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
Tần số 8 18 10 4 40

1 Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.
2 Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 48 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bài toán thực tế Thống kê

Thống kê Mục lục

Ví dụ 22
Hai lớp 7C và 7D của một trường Trung học có sở thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo
cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7C: Điểm thi 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số 3 7 12 14 3 1 40

Điểm thi Ngữ văn của lớp 7D: Điểm thi 6 7 8 9 Cộng
Tần số 8 18 10 4 40

1 Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.
2 Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?
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Các bài toán thực tế Thống kê
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Lời giải

Số liệu và kết quả lớp 10C:

Số liệu và kết quả lớp 10D:

Qua xem xét các số đặc trưng ta thấy điểm trung bình thi văn hai lớp 7C và 7D là như nhau
(đều bằng 7,25). Nhưng phương sai của bảng điểm thi lớp 7D nhỏ hơn phương sai tương ứng
ở lớp 7 C.

Điều đó chứng tỏ kết quả làm bài thi Văn ở lớp 7 D đồng đều hơn.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Ví dụ 23

Một người gửi tiết kiệm một trăm triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/năm. Biết
rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để
tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau 11 năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) là bao
nhiêu (giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?)

Lời giải
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Ví dụ 24

Bà Nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân
hàng X lãi suất 2%/quý trong 15 tháng. Số tiền thứ hai gửi ở ngân hàng Y lãi suất 2,15%/quý
trong 12 tháng. Biết rằng lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là
18.9841.000 đồng, hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

Lời giải

Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X (triệu đồng).
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là 200 − X.

Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: A = X(1 + 2%)5

Lãi gộp vốn trong ngân hàng Y trong 4 quý là: B = Y(1 + 2,15%)4

Tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng: A + B − 200

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 51 / 108
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Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: A = X(1 + 2%)5

Lãi gộp vốn trong ngân hàng Y trong 4 quý là: B = Y(1 + 2,15%)4

Tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng: A + B − 200
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Ví dụ 24
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trong 12 tháng. Biết rằng lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là
18.9841.000 đồng, hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

Lời giải

Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X (triệu đồng).
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là 200 − X.

Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: A = X(1 + 2%)5
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Ví dụ 24

Bà Nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân
hàng X lãi suất 2%/quý trong 15 tháng. Số tiền thứ hai gửi ở ngân hàng Y lãi suất 2,15%/quý
trong 12 tháng. Biết rằng lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là
18.9841.000 đồng, hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

Lời giải

Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X (triệu đồng).
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là 200 − X.

Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: A = X(1 + 2%)5
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình: X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.

Suy ra Y = 120.

Vậy bà Nga gửi ở ngân hàng X là 80 triệu đồng và ở ngân hàng Y là 120 triệu đồng.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình:

X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình: X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.

Suy ra Y = 120.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình: X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.

Suy ra Y = 120.

Vậy bà Nga gửi ở ngân hàng X là 80 triệu đồng và ở ngân hàng Y là 120 triệu đồng.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình: X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.

Suy ra Y = 120.

Vậy bà Nga gửi ở ngân hàng X là 80 triệu đồng và ở ngân hàng Y là 120 triệu đồng.
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Các bài toán thực tế Lãi kép đơn thuần

Lãi kép đơn thuần Mục lục

Lời giải

Ta có phương trình: X(1 + r1)5 + (200 − X)(1 + r2)4 − 200 = 18,984100

Giải phương trình ta được X = 80.

Suy ra Y = 120.

Vậy bà Nga gửi ở ngân hàng X là 80 triệu đồng và ở ngân hàng Y là 120 triệu đồng.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Bài toán

Một người mua một món hàng trị giáM đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng
bắt đầu từ tháng thứ nhất người đó trả m đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là r/tháng
thì sau bao lâu người đó trả hết số tiền trên.

Lời giải

1 Số tiền nợ sau tháng đầu tiên là: M1 =M +Mr −m =M(1 + r) −m
2 Số tiền còn nợ sau tháng thứ hai là: M2 =M1(1 + r) −m
3 Ban hành công thức D = D + 1 :M = (1 + r)M −m, bấmr nhập D = 0, nhập

biến M bằng số tiền M cho đến trước khi M bằng số âm đầu tiên thì dừng.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Bài toán

Một người mua một món hàng trị giáM đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng
bắt đầu từ tháng thứ nhất người đó trả m đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là r/tháng
thì sau bao lâu người đó trả hết số tiền trên.

Lời giải

1 Số tiền nợ sau tháng đầu tiên là: M1 =M +Mr −m =M(1 + r) −m
2 Số tiền còn nợ sau tháng thứ hai là: M2 =M1(1 + r) −m
3 Ban hành công thức D = D + 1 :M = (1 + r)M −m, bấmr nhập D = 0, nhập

biến M bằng số tiền M cho đến trước khi M bằng số âm đầu tiên thì dừng.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Ví dụ 25

Anh A mua một điện thoại di động giá 10 triệu đồng được bán trả góp hàng tháng. Nếu cuối mỗi
tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh A trả 1 triệu đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là
1,6%/tháng thì sau bao lâu trả hết số tiền trên.

Lời giải

1 , bấmr

2 Nhấn dấu= liên tục cho đến thì , nghĩa

là đến tháng thứ 10, anh A còn nợ .
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Ví dụ 25

Anh A mua một điện thoại di động giá 10 triệu đồng được bán trả góp hàng tháng. Nếu cuối mỗi
tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh A trả 1 triệu đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là
1,6%/tháng thì sau bao lâu trả hết số tiền trên.

Lời giải

1 , bấmr

2 Nhấn dấu= liên tục cho đến thì , nghĩa

là đến tháng thứ 10, anh A còn nợ .
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Lời giải

Tiếp tục thì , nghĩa là đến tháng thứ 11 anh A chỉ

đóng là hết.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Lời giải

Tiếp tục thì , nghĩa là đến tháng thứ 11 anh A chỉ

đóng là hết.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Tuy nhiên nếu D quá lớn thì việc làm trực quan nói trên không có tác dụng. Ta xây dựng công thức
để giải bài toán này như sau:

Gọi Mn là số tiền còn nợ lại sau tháng thứ n. Ta có:

��M1=M(1 + r) −m ×(1 + r)n−1
��M2=((((((M1(1 + r) −m ×(1 + r)n−2
��M3=((((((M2(1 + r) −m ×(1 + r)n−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
���Mn−2 =(((((((Mn−1(1 + r) −m ×(1 + r)2

���Mn−1 =(((((((Mn−2(1 + r) −m ×(1 + r)
Mn =(((((((Mn−1(1 + r) −m ×1
Nhân mỗi phương trình cho thừa số ở vế phải và
cộng tất cả các dòng lại với nhau, thu gọn ta có:

Mn =M(1 + r)n −m.
(1 + r)n − 1
1 + r − 1

Sau n tháng, số nợ Mn bằng 0, ta có
phương trình:

M(1 + r)n =
m

r

�
(1 + r)n − 1�

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 56 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Tuy nhiên nếu D quá lớn thì việc làm trực quan nói trên không có tác dụng. Ta xây dựng công thức
để giải bài toán này như sau:

Gọi Mn là số tiền còn nợ lại sau tháng thứ n. Ta có:

��M1=M(1 + r) −m ×(1 + r)n−1
��M2=((((((M1(1 + r) −m ×(1 + r)n−2
��M3=((((((M2(1 + r) −m ×(1 + r)n−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
���Mn−2 =(((((((Mn−1(1 + r) −m ×(1 + r)2

���Mn−1 =(((((((Mn−2(1 + r) −m ×(1 + r)
Mn =(((((((Mn−1(1 + r) −m ×1
Nhân mỗi phương trình cho thừa số ở vế phải và
cộng tất cả các dòng lại với nhau, thu gọn ta có:

Mn =M(1 + r)n −m.
(1 + r)n − 1
1 + r − 1

Sau n tháng, số nợ Mn bằng 0, ta có
phương trình:

M(1 + r)n =
m

r

�
(1 + r)n − 1�
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Ví dụ 26

Một người mua nhà trị giá 300 triệu đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ
tháng thứ nhất anh A trả 5,5 triệu đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao
lâu anh ta trả hết số tiền trên.

Lời giải

1

2 qr(SOLVE)

3 Vậy sau 64 tháng, người đó trả hết số tiền mua nhà.
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Các bài toán thực tế Mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp Mục lục

Ví dụ 26

Một người mua nhà trị giá 300 triệu đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ
tháng thứ nhất anh A trả 5,5 triệu đồng và chịu lãi suất số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao
lâu anh ta trả hết số tiền trên.

Lời giải

1

2 qr(SOLVE)

3 Vậy sau 64 tháng, người đó trả hết số tiền mua nhà.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Tính một tổng hữu hạn

Tính một tổng hữu hạn Mục lục

Ví dụ 27

Tìm phần nguyên của tổng số sau đây:√√√
13 +

12

3
+

√√√
23 +

32

5
+ · · · +
√√√
753 +

1492

151
Lời giải

1 Số hạng tổng quát của tổng

√√√
3 +

(2 − 1)2
(2 + 1)2

2 Ưu thế của máy tính CASIO fx-580VN X là tốc độ, mất 5 giây để

hoàn thành phép tính trên.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Tính một tổng hữu hạn

Tính một tổng hữu hạn Mục lục

Ví dụ 27

Tìm phần nguyên của tổng số sau đây:√√√
13 +

12

3
+

√√√
23 +

32

5
+ · · · +
√√√
753 +

1492

151
Lời giải

1 Số hạng tổng quát của tổng

√√√
3 +

(2 − 1)2
(2 + 1)2

2 Ưu thế của máy tính CASIO fx-580VN X là tốc độ, mất 5 giây để

hoàn thành phép tính trên.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Tính một tổng hữu hạn

Tính một tổng hữu hạn Mục lục

Ví dụ 28

Tính tổng
S =

12

1.3
+

22

3.5
+

32

5.7
+ · · · + 10052

2009.2011
+

10062

2011.2013

Lời giải

1 Số hạng tổng quát của tổng
2

(2 − 1)(2 + 1)

2 Ưu thế của máy tính CASIO fx-580VN X là tốc độ, mất 18 giây

để hoàn thành phép tính trên so với 118 giây nếu thực hiện trên máy tính CASIO
fx-570VN Plus .
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Các nội dung thuộc lớp 8 Tính một tổng hữu hạn

Tính một tổng hữu hạn Mục lục

Ví dụ 28

Tính tổng
S =

12

1.3
+

22

3.5
+

32

5.7
+ · · · + 10052

2009.2011
+

10062

2011.2013

Lời giải

1 Số hạng tổng quát của tổng
2

(2 − 1)(2 + 1)

2 Ưu thế của máy tính CASIO fx-580VN X là tốc độ, mất 18 giây

để hoàn thành phép tính trên so với 118 giây nếu thực hiện trên máy tính CASIO
fx-570VN Plus .
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 29

Cho dãy số được xác định bởi 1 = 3,2 = 2 ;n = 2n−1 + 3n−2 (n ⩾ 3). Tính 21

Lời giải

1 Nhập 1 và 2 vào máy

2 Ban hành công thức và nhấn= để tính 3

3 Nhấn dấu= 18 lần ta được 21
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 29

Cho dãy số được xác định bởi 1 = 3,2 = 2 ;n = 2n−1 + 3n−2 (n ⩾ 3). Tính 21

Lời giải

1 Nhập 1 và 2 vào máy

2 Ban hành công thức và nhấn= để tính 3

3 Nhấn dấu= 18 lần ta được 21
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 30

Cho một dãy số (n) đuợc xác định như sau:

1 = 1 ; 2 = 2 ; 3 = 3 ;

n+3 = 2n+2 − 3n+1 + 2n (n ⩾ 1)

1 Viết qui trình bấm máy tính để thực hiện n+3.
2 Dựa vào đó để tính 19 ; 20 ; 66 ; 67 ; 68

Lời giải

1 Nhập 1, 2, 3 vào máy:
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 30

Cho một dãy số (n) đuợc xác định như sau:

1 = 1 ; 2 = 2 ; 3 = 3 ;

n+3 = 2n+2 − 3n+1 + 2n (n ⩾ 1)

1 Viết qui trình bấm máy tính để thực hiện n+3.
2 Dựa vào đó để tính 19 ; 20 ; 66 ; 67 ; 68

Lời giải

1 Nhập 1, 2, 3 vào máy:

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 61 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Lời giải

1 Ban hành công thức:

2 Bấmr khi máy hỏi D ta nhập D = 3, khi máy hỏi A,B,C ta nhấn=, sau đó

bấm liên tiếp dấu= cho đến khi thì nhấn dấu= ta được

19.

3 Tiếp tục như vậy ta được = 68.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Lời giải

1 Ban hành công thức:

2 Bấmr khi máy hỏi D ta nhập D = 3, khi máy hỏi A,B,C ta nhấn=, sau đó

bấm liên tiếp dấu= cho đến khi thì nhấn dấu= ta được

19.

3 Tiếp tục như vậy ta được = 68.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Trong trường hợp chỉ tính một giá trị, ví dụ 19 ta có thể thực hiện một cách khác như sau:
Nhập 1, 2, 3 vào máy:

Ban hành công thức để tính 4, 5, 6

BấmE hai lần để copy công thức tính 7

BấmE hai lần để copy công thức tính 8

BấmE hai lần để copy công thức tính 9

Lặp lại như trên cho đến 19 =
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Trong trường hợp chỉ tính một giá trị, ví dụ 19 ta có thể thực hiện một cách khác như sau:
Nhập 1, 2, 3 vào máy:

Ban hành công thức để tính 4, 5, 6

BấmE hai lần để copy công thức tính 7

BấmE hai lần để copy công thức tính 8

BấmE hai lần để copy công thức tính 9

Lặp lại như trên cho đến 19 =
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 31

Lập qui trình bấm máy và tính giá trị của biểu thức sau:

Q =
2018
√√
2017

2017
s
2016

2016
r
2015 . . .

1992
q
1991

1991p
1990

Lời giải

Ta xét dãy số được xác định như sau:

1 =
1991p

1990 ; n =
np(n − 1)n−1. Ta muốn tính n khi n = 2018.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Ví dụ 31

Lập qui trình bấm máy và tính giá trị của biểu thức sau:

Q =
2018
√√
2017

2017
s
2016

2016
r
2015 . . .

1992
q
1991

1991p
1990

Lời giải

Ta xét dãy số được xác định như sau:

1 =
1991p

1990 ; n =
np(n − 1)n−1. Ta muốn tính n khi n = 2018.
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Lời giải

1 Viết lên màn hình:

2 Bấmr hỏi  ta nhập 1991 để nạp 1992 vào .

3 Hỏi A ta nhập 1991p
1990

4 Sau đó nhấn dấu= liên tục cho đến
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Các nội dung thuộc lớp 8 Dãy số qui nạp

Dãy số qui nạp Mục lục

Lời giải

1 Viết lên màn hình:

2 Bấmr hỏi  ta nhập 1991 để nạp 1992 vào .

3 Hỏi A ta nhập 1991p
1990

4 Sau đó nhấn dấu= liên tục cho đến
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 32

Tìm một cặp số nguyên dương (,y) sao cho: 43 + 17(2 − y)2 = 161312
Lời giải

1 Cài đặt để máy tính xử lý bảng với một hàm số do đó nó quản lý được 45 giá trị nhập
vào.

qwRR chọn1 chọn1.

2 Chọnw8 nhập hàm ƒ ()

3 Duyệt bảng qua 45 giá trị thuộc tập xác định

Nhìn vào bảng  = 30,2 − y = 56

Suy ra  = 30;y = 4
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 32

Tìm một cặp số nguyên dương (,y) sao cho: 43 + 17(2 − y)2 = 161312
Lời giải

1 Cài đặt để máy tính xử lý bảng với một hàm số do đó nó quản lý được 45 giá trị nhập
vào.

qwRR chọn1 chọn1.

2 Chọnw8 nhập hàm ƒ ()

3 Duyệt bảng qua 45 giá trị thuộc tập xác định

Nhìn vào bảng  = 30,2 − y = 56

Suy ra  = 30;y = 4
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 32

Tìm một cặp số nguyên dương (,y) sao cho: 43 + 17(2 − y)2 = 161312
Lời giải

1 Cài đặt để máy tính xử lý bảng với một hàm số do đó nó quản lý được 45 giá trị nhập
vào.

qwRR chọn1 chọn1.

2 Chọnw8 nhập hàm ƒ ()

3 Duyệt bảng qua 45 giá trị thuộc tập xác định

Nhìn vào bảng  = 30,2 − y = 56

Suy ra  = 30;y = 4
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 33

Tìm các số tự nhiên n (1000 < n < 10.000.000) sao cho với mỗi số đó thì

n =
4p
22122010 + 6n

cũng là số tự nhiên. Nêu qui trình bấm phím để có kết quả.
Lời giải

Vì 1000 < n < 10.000.000 nên:

4p
22122010 + 6000 < n <

4p
22122010 + 60.000.000

hay: 68,5860181 < n < 95,19516537
Với n là số tự nhiên và thoả bất đẳng thức trên nên: 69 ⩽ n ⩽ 95
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 33

Tìm các số tự nhiên n (1000 < n < 10.000.000) sao cho với mỗi số đó thì

n =
4p
22122010 + 6n

cũng là số tự nhiên. Nêu qui trình bấm phím để có kết quả.
Lời giải

Vì 1000 < n < 10.000.000 nên:

4p
22122010 + 6000 < n <

4p
22122010 + 60.000.000

hay: 68,5860181 < n < 95,19516537
Với n là số tự nhiên và thoả bất đẳng thức trên nên: 69 ⩽ n ⩽ 95
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Lời giải

1 w8 Nhập hàm số ƒ (), ở đây ƒ () chính là n cần tìm, còn biến  là n:

2 Nhấn= ta có bảng sau đây

3 Duyệt tất cả các số nguyên n = ƒ ()

Ta có:

314665 1310761 1873361 3139665 3848361
5429801 6307921 825881 9325481
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Lời giải

1 w8 Nhập hàm số ƒ (), ở đây ƒ () chính là n cần tìm, còn biến  là n:

2 Nhấn= ta có bảng sau đây

3 Duyệt tất cả các số nguyên n = ƒ ()

Ta có:

314665 1310761 1873361 3139665 3848361
5429801 6307921 825881 9325481
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 34

Số chính phương P có dạng: P = 17712b81. Tìm các chữ số  và b biết rằng  + b = 13.
Lời giải

1 w8 nhập hàm ƒ ()

2 Nhấn= ta có bảng

3 Duyệt 10 giá trị của bảng ta có  = 9 và b = 4.
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các nội dung thuộc lớp 9 Số chính phương

Số chính phương Mục lục

Ví dụ 34

Số chính phương P có dạng: P = 17712b81. Tìm các chữ số  và b biết rằng  + b = 13.
Lời giải

1 w8 nhập hàm ƒ ()

2 Nhấn= ta có bảng

3 Duyệt 10 giá trị của bảng ta có  = 9 và b = 4.
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Máy tính CASIO fx-580VN X có khả năng giải phương trình từ bậc 2 đến bậc 4 và khuôn khổ trung
học cơ sở ta có thể cài đặt lại để máy tính không xuất ra nghiệm phức.

Để không xuất ra nghiệm phức, ta cài đặt như sau:

qwR chọn4 chọn2.

Để làm việc với phương trình bậc 4 ta mởw924 nhập 5 hệ số và nhấn dấu= nhiều
lần để xuất ra các nghiệm 1, 2, 3, 4. Ta có thể lưu các nghiệm này vào A,B,C,D.

Để phân tích đa thức bậc 4 thành tích của hai đa thức bậc 2 (rất cần thiết để trình bày lời
giải), ta cần dùng tới định lý Vi-et.

Việc tìm các nghiệm của một phương trình bậc 4 là nhằm phục vụ cho một bài toán có
yêu cầu cao hơn. Máy tính CASIO fx-580VN X hỗ trợ công cụ để thực hiện việc tìm các
nghiệm đó.
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Máy tính CASIO fx-580VN X có khả năng giải phương trình từ bậc 2 đến bậc 4 và khuôn khổ trung
học cơ sở ta có thể cài đặt lại để máy tính không xuất ra nghiệm phức.

Để không xuất ra nghiệm phức, ta cài đặt như sau:

qwR chọn4 chọn2.

Để làm việc với phương trình bậc 4 ta mởw924 nhập 5 hệ số và nhấn dấu= nhiều
lần để xuất ra các nghiệm 1, 2, 3, 4. Ta có thể lưu các nghiệm này vào A,B,C,D.

Để phân tích đa thức bậc 4 thành tích của hai đa thức bậc 2 (rất cần thiết để trình bày lời
giải), ta cần dùng tới định lý Vi-et.

Việc tìm các nghiệm của một phương trình bậc 4 là nhằm phục vụ cho một bài toán có
yêu cầu cao hơn. Máy tính CASIO fx-580VN X hỗ trợ công cụ để thực hiện việc tìm các
nghiệm đó.
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Ví dụ 35

Giải phương trình: 284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0

Thực hiện trên máy

w924

Jz(A) Jx(B)

Ju(C) Jj(D)

Thực hiện tiếp trên máy

w1
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Ví dụ 35

Giải phương trình: 284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0

Thực hiện trên máy

w924

Jz(A) Jx(B)

Ju(C) Jj(D)

Thực hiện tiếp trên máy

w1
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Tìm 4 nghiệm của phương trình:

284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0

Lời giải

284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0⇔ (72 − 4 − 8)(42 + 4 − 5) = 0

⇔


72 − 4 − 8 = 0w922

42 + 4 − 5 = 0C

⇔

  =
2 ± 2p15

7

 =
−1 ± p6

2
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Tìm 4 nghiệm của phương trình:

284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0

Lời giải

284 + 123 − 832 − 12 + 40 = 0⇔ (72 − 4 − 8)(42 + 4 − 5) = 0

⇔


72 − 4 − 8 = 0w922

42 + 4 − 5 = 0C

⇔

  =
2 ± 2p15

7

 =
−1 ± p6

2
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Ví dụ 36
Giải phương trình: p

52 + 14 + 9 −p2 −  − 20 = 5
p
 + 1 (1)

Lời giải

Thay vì đặt điều kiện, chuyển vế rồi bình phương hai vế như ở bậc THPT, trong khuôn
khổ THCS ta chỉ bình phương hai về rồi thu gọn thành phương trình bậc 4.

Bình phương hai vế phương trình (1), ta có:

62 + 13 − 11 − 2p54 + 93 − 1052 − 289 − 180 = 25 + 25

⇔p54 + 93 − 1052 − 289 − 180 = 32 − 6 − 18 (2)

Bình phương hai vế phương trình (2) và thu gọn , ta có:

44 − 453 + 332 + 505 + 504 = 0

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 73 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Ví dụ 36
Giải phương trình: p

52 + 14 + 9 −p2 −  − 20 = 5
p
 + 1 (1)

Lời giải

Thay vì đặt điều kiện, chuyển vế rồi bình phương hai vế như ở bậc THPT, trong khuôn
khổ THCS ta chỉ bình phương hai về rồi thu gọn thành phương trình bậc 4.

Bình phương hai vế phương trình (1), ta có:

62 + 13 − 11 − 2p54 + 93 − 1052 − 289 − 180 = 25 + 25

⇔p54 + 93 − 1052 − 289 − 180 = 32 − 6 − 18 (2)

Bình phương hai vế phương trình (2) và thu gọn , ta có:

44 − 453 + 332 + 505 + 504 = 0
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Giải phương trình:p
52 + 14 + 9 −p2 −  − 20 = 5

p
 + 1 (1)

Lời giải

Thực hiện trên máy

8 − 7
4 =

25
4

Tiếp tục bài giải

44 − 453 + 332 + 505 + 504 = 0
⇔ (42 − 25 − 56)(2 + 5 − 9) = 0

⇔



 = 8

 = −7
4

 =
5 +
p
61

2

 =
5 − p61

2
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Giải phương trình:p
52 + 14 + 9 −p2 −  − 20 = 5

p
 + 1 (1)

Lời giải

Thực hiện trên máy

8 − 7
4 =

25
4

Tiếp tục bài giải

44 − 453 + 332 + 505 + 504 = 0
⇔ (42 − 25 − 56)(2 + 5 − 9) = 0

⇔



 = 8

 = −7
4

 =
5 +
p
61

2

 =
5 − p61

2
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Do bình phương hai vế nhiều lần, nên ta thử các nghiệm vừa tìm. Ở đây ta dùng chức năng mới của
bảng, đó là sa khi lập xong abrng ta có thể xóa, sửa đổi hoặc thêm số liệu.

1 w8 nhập hàm số ƒ () = VT − VP
(ta chỉ có 4 số liệu)

2 Nhận  = 8, ba giá trị còn lại ta điều chỉnh như sau:

3 Như vậy phương trì nh đã cho có hai nghiệm là

 = 8 ∨  =
1 +
p
61

2
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các nội dung thuộc lớp 9 Phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn Mục lục

Do bình phương hai vế nhiều lần, nên ta thử các nghiệm vừa tìm. Ở đây ta dùng chức năng mới của
bảng, đó là sa khi lập xong abrng ta có thể xóa, sửa đổi hoặc thêm số liệu.

1 w8 nhập hàm số ƒ () = VT − VP
(ta chỉ có 4 số liệu)

2 Nhận  = 8, ba giá trị còn lại ta điều chỉnh như sau:

3 Như vậy phương trì nh đã cho có hai nghiệm là

 = 8 ∨  =
1 +
p
61

2

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 75 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Ví dụ 37

Tìm GTNN của biểu thức: ƒ () =
3

2 +
p
2 − 2 + 8

Lời giải

1 Điều kiện: −2 + 2 + 8 ⩾ 0wz(A) chọn2

chọn3. Nhập hệ số của bất phương trình bậc hai

= .
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Ví dụ 37

Tìm GTNN của biểu thức: ƒ () =
3

2 +
p
2 − 2 + 8

Lời giải

1 Điều kiện: −2 + 2 + 8 ⩾ 0wz(A) chọn2

chọn3. Nhập hệ số của bất phương trình bậc hai

= .
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Lời giải

2 Ta có nhận xét ƒ () nhỏ nhất khi và chỉ khi −2 + 2 + 8 là lớn nhất.
w922 nhập hệ số của tam thức như trên,sau đó nhán dấu= nhiều lần, cho

đến (thỏa điều kiện) .

3 Vậy GTNN của hàm số là ƒ (1) =
3

2 +
p
9
=
3

5
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Lời giải

2 Ta có nhận xét ƒ () nhỏ nhất khi và chỉ khi −2 + 2 + 8 là lớn nhất.
w922 nhập hệ số của tam thức như trên,sau đó nhán dấu= nhiều lần, cho

đến (thỏa điều kiện) .

3 Vậy GTNN của hàm số là ƒ (1) =
3

2 +
p
9
=
3

5
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Tìm GTNN của biểu thức:

ƒ () =
3

2 +
p
2 − 2 + 8

Lời giải

1 Điều kiện: −2 + 2 + 8 ⩾ 0⇔−2 ⩽  ⩽ 4

2 Cài đặt bảng một hàm, sau đó gọiw8, nhập hàm số

3 Duyệt bảng thấy 0,6 là GTNN của bảng.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Tìm GTNN của biểu thức:

ƒ () =
3

2 +
p
2 − 2 + 8

Lời giải

1 Điều kiện: −2 + 2 + 8 ⩾ 0⇔−2 ⩽  ⩽ 4

2 Cài đặt bảng một hàm, sau đó gọiw8, nhập hàm số

3 Duyệt bảng thấy 0,6 là GTNN của bảng.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Lời giải

2 Ta “zoom” đoạn [0,8;1,1] lên như sau:

BấmC chấp nhận hàm ƒ (), thay đổi ta có: .

3 Vậy GTNN của hàm số là 0,6

Nếu là câu trắc nghiệm, phương thức lập bảng đạt hiệu quả cao.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Lời giải

2 Ta “zoom” đoạn [0,8;1,1] lên như sau:

BấmC chấp nhận hàm ƒ (), thay đổi ta có: .

3 Vậy GTNN của hàm số là 0,6

Nếu là câu trắc nghiệm, phương thức lập bảng đạt hiệu quả cao.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 79 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Mục lục

Ví dụ 38

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y =
2

2 − 5 + 7
Lời giải

Ta có: y =
2

2 − 5 + 7
⇔ (y − 1)2 − 5y + 7y = 0

Khi y = 1 phương trình có nghiệm.

Khi y ̸= 1 phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

25y2 − 28(y − 1)y ⩾ 0

wz(A)23
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Ví dụ 38

Tìm GTLN và GTNN của hàm số y =
2

2 − 5 + 7
Lời giải

Ta có: y =
2

2 − 5 + 7
⇔ (y − 1)2 − 5y + 7y = 0

Khi y = 1 phương trình có nghiệm.

Khi y ̸= 1 phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

25y2 − 28(y − 1)y ⩾ 0

wz(A)23
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 39

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị đúng của liên phân số sau:

A = 1 +
1

3 +
2

4 +
6

7 +
2

2 +
1

9 +
4

3 +
3

1 +
1

3 +
2

5

Liên phân số này dài, không thể
nhập lên máy để tính trực tiếp
được. Do đó phải lập qui trình
bấm phím.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 39

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị đúng của liên phân số sau:

A = 1 +
1

3 +
2

4 +
6

7 +
2

2 +
1

9 +
4

3 +
3

1 +
1

3 +
2

5

Liên phân số này dài, không thể
nhập lên máy để tính trực tiếp
được. Do đó phải lập qui trình
bấm phím.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Ta lập qui trình bấm phím để tính A +
B


y

=
A + By


(“ là tử, y là mẫu.”)

1 Viết lên màn hình .

2 Máy thấy biểu thức A + By nên sẽ hỏi ,A,B,y. Sau khi ta nhập số liệu
xong, máy sẽ tính  rồi lưu vào M (bộ nhớ), tính A + By lưu vào tử và cuối
cùng gán M vào y lưu vào mẫu.

Xem hoạt động trong vòng lặp đầu tiên: Bấmr, máy hỏi  ta nhập 5, bấmR,
nhập A = 3,bấmR, nhập B = 2, bấmR, nhập y = 1
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Ta lập qui trình bấm phím để tính A +
B


y

=
A + By


(“ là tử, y là mẫu.”)

1 Viết lên màn hình .

2 Máy thấy biểu thức A + By nên sẽ hỏi ,A,B,y. Sau khi ta nhập số liệu
xong, máy sẽ tính  rồi lưu vào M (bộ nhớ), tính A + By lưu vào tử và cuối
cùng gán M vào y lưu vào mẫu.

Xem hoạt động trong vòng lặp đầu tiên: Bấmr, máy hỏi  ta nhập 5, bấmR,
nhập A = 3,bấmR, nhập B = 2, bấmR, nhập y = 1
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Nhấn= sang vòng lặp tiếp theo, ta nhập liệu mới (chỉ nhập A và B vì  và y di
truyền). Khi thấy  (nền đen) không được nhấn= mà nhấnR rồi nhập

=
, nhấn= hai lần để lấy tử

và mẫu , nhấn= sang vòng lặp tiếp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Nhấn= sang vòng lặp tiếp theo, ta nhập liệu mới (chỉ nhập A và B vì  và y di
truyền). Khi thấy  (nền đen) không được nhấn= mà nhấnR rồi nhập

=
, nhấn= hai lần để lấy tử

và mẫu , nhấn= sang vòng lặp tiếp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Sang vòng lặp cuối cùng, khi thấy nhấnR rồi nhập

=
, nhấn= hai lần để lấy tử

và mẫu

Vậy kết quả của phép tính liên phân số là
400926

310232

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 84 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Lời giải

Sang vòng lặp cuối cùng, khi thấy nhấnR rồi nhập

=
, nhấn= hai lần để lấy tử

và mẫu

Vậy kết quả của phép tính liên phân số là
400926

310232
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 40

Biểu diễn số A ra dạng phân số thường và số thập phân: A = 9 +
5

8 +
4

7 +
3

6 +
2

5
Lời giải

9+5a

8+4a

7+3a

6+2a5

Dạng phân số thường và số thập phân:
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 40
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8 +
4

7 +
3
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Dạng phân số thường và số thập phân:
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 40

Biểu diễn số A ra dạng phân số thường và số thập phân: A = 9 +
5

8 +
4

7 +
3

6 +
2

5
Lời giải
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 41

Ký hiệu 0 +
1

1 +
1

2 +
1

3 +
1

4

bằng [0, 1, 2, 3, 4] .

Hãy biểu diễn ra số thập phân
liên phân số [3,7,15,1]

Lời giải

≈ π
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 41

Ký hiệu 0 +
1

1 +
1

2 +
1

3 +
1

4

bằng [0, 1, 2, 3, 4] .

Hãy biểu diễn ra số thập phân
liên phân số [3,7,15,1]

Lời giải

≈ π
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 42

Tìm hai số  và b nguyên dương biết rằng

B =
667

2008
=

1

3 +
1

95 +
1

 +
1

b
Lời giảiTiếp tục

Vậy  = 3, b = 2.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 42

Tìm hai số  và b nguyên dương biết rằng

B =
667

2008
=

1

3 +
1

95 +
1

 +
1

b
Lời giải

Tiếp tục

Vậy  = 3, b = 2.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Ví dụ 42

Tìm hai số  và b nguyên dương biết rằng

B =
667

2008
=

1

3 +
1

95 +
1

 +
1

b
Lời giảiTiếp tục

Vậy  = 3, b = 2.
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Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Trong quá trình thực hiện các phép tính trên máy tính, ví dụ bấmqr(SOLVE), mà kết quả là một
số thập phân, ta có thể chuyển số thập phân đó thành số vô tỉ (nếu có). Ví dụ hãy tìm một số vô tỉ
xấp xỉ bằng 3.872984446.

Thực hiện

1

1

 − 3 − 1
= 3 + ⇔ 2 = 15⇔  = ±p15 .

Sự sai lệch này là do số đã cho là số ta nhập vào. Nếu số đã cho là nghiệm vô tỉ của một
phương trình bậc hai nào đó, thì kết quả sẽ chính xác.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 88 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất Liên phân số

Liên phân số Mục lục

Trong quá trình thực hiện các phép tính trên máy tính, ví dụ bấmqr(SOLVE), mà kết quả là một
số thập phân, ta có thể chuyển số thập phân đó thành số vô tỉ (nếu có). Ví dụ hãy tìm một số vô tỉ
xấp xỉ bằng 3.872984446.

Thực hiện

1

1

 − 3 − 1
= 3 + ⇔ 2 = 15⇔  = ±p15 .

Sự sai lệch này là do số đã cho là số ta nhập vào. Nếu số đã cho là nghiệm vô tỉ của một
phương trình bậc hai nào đó, thì kết quả sẽ chính xác.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Thực hiện nhiều phép tính trên một màn hình Mục lục

Nếu ta cài đặt (SETUP) bằng cách bấmqw13 ta sẽ xuất nhập công

thức toán học lên một dòng, do đó có thể viết nhiều công thức, biểu thức hay phép tính lên một
màn hình để dễ quan sát thay vì cuộn lên cuộn xuống như các thế hệ máy tính trước.

Ví dụ 43

Tìm dư của phép chia số 19976 cho 2003.

Lời giải

Vậy dư của phép chia số 19976 cho 2003 là 587.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Thực hiện nhiều phép tính trên một màn hình Mục lục

Nếu ta cài đặt (SETUP) bằng cách bấmqw13 ta sẽ xuất nhập công

thức toán học lên một dòng, do đó có thể viết nhiều công thức, biểu thức hay phép tính lên một
màn hình để dễ quan sát thay vì cuộn lên cuộn xuống như các thế hệ máy tính trước.

Ví dụ 43

Tìm dư của phép chia số 19976 cho 2003.

Lời giải

Vậy dư của phép chia số 19976 cho 2003 là 587.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Thực hiện nhiều phép tính trên một màn hình Mục lục

Ví dụ 44

1 Bước 1

2 Bước 2

3 Bước 3

Vậy sin2 18◦ + sin3 18◦ =
1

8
.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Thực hiện nhiều phép tính trên một màn hình Mục lục
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1
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.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Phân cách các chữ số trong một số nguyên Mục lục

Theo mặc định một số nguyên không bắt đầu bằng 0 và các chữ số viết đều nhau từ chữ số đầu

tiên cho đến chữ số cuối cùng. Ví dụ:

Với cách viết như vậy, trong nhiều trường hợp rất khó đọc con số được tạo thành, nhất là đối với
học sinh. Do đó chúng ta có thể cài đặt lại để các chữ số được phân cách bởi các bộ 3 chữ số.

qwRR 4 1

Bây giờ ta nhập lại số

Như vậy số bây giờ đã dễ đọc hơn rất nhiều. Khi không có nhu cầu phân cách các số như vậy, ta cài

đặt ngược lại.

BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 91 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Phân cách các chữ số trong một số nguyên Mục lục

Theo mặc định một số nguyên không bắt đầu bằng 0 và các chữ số viết đều nhau từ chữ số đầu

tiên cho đến chữ số cuối cùng. Ví dụ:

Với cách viết như vậy, trong nhiều trường hợp rất khó đọc con số được tạo thành, nhất là đối với
học sinh. Do đó chúng ta có thể cài đặt lại để các chữ số được phân cách bởi các bộ 3 chữ số.

qwRR 4 1

Bây giờ ta nhập lại số

Như vậy số bây giờ đã dễ đọc hơn rất nhiều. Khi không có nhu cầu phân cách các số như vậy, ta cài

đặt ngược lại.
BITEX (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây) GIẢI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ Phiên bản chính thức 2018 91 / 108



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Muốn kiểm tra tính đúng/sai của một đẳng thức hay một bất đẳng thức ta thực hiện như sau:

1 Nhập trước một số ngẫu nhiên nếu muốn khảo sát tính chất đúng/sai của một biếu thức có
liên quan đến một số bất kỳ. Ta bấmq.(Ran#) rồi lưu vào các ô nhớ có sẵn, ví dụ:

2 Muốn gọi tính năng này, ta bấmwx(B) .

3 Khi đã vàowx(B) muốn nhập các dấu đẳng thức hay bất đẳng thức

ta gõ số tương ứng.

Ví dụ 45

q. T chọn2
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Muốn kiểm tra tính đúng/sai của một đẳng thức hay một bất đẳng thức ta thực hiện như sau:

1 Nhập trước một số ngẫu nhiên nếu muốn khảo sát tính chất đúng/sai của một biếu thức có
liên quan đến một số bất kỳ. Ta bấmq.(Ran#) rồi lưu vào các ô nhớ có sẵn, ví dụ:

2 Muốn gọi tính năng này, ta bấmwx(B) .

3 Khi đã vàowx(B) muốn nhập các dấu đẳng thức hay bất đẳng thức

ta gõ số tương ứng.

Ví dụ 45

q. T chọn2
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 46

Kiểm tra đẳng thức π = 3,14159

Lời giải

wx(B)

qK(π)T1 3.14159= (sai).

(tất nhiên, vì π là một số siêu việt nên không thể bằng bất cứ một số đại số nào)
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Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 46

Kiểm tra đẳng thức π = 3,14159

Lời giải

wx(B)

qK(π)T1 3.14159= (sai).

(tất nhiên, vì π là một số siêu việt nên không thể bằng bất cứ một số đại số nào)
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 47

Kiểm tra bất đẳng thức
 + y

2
⩾py ∀,y ⩾ 0.

Lời giải

1 Bấmw1 để nhập

2 Mởwx(B) nhập T5
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Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 47

Kiểm tra bất đẳng thức
 + y

2
⩾py ∀,y ⩾ 0.

Lời giải

1 Bấmw1 để nhập

2 Mởwx(B) nhập T5
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Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 48

Kiểm tra bất đẳng thức
 + y

2
⩾py ∀,y ⩾ 0.

Lời giải

1 Bấmw1 để nhập

2 Mởwx(B) nhập T5
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Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 48

Kiểm tra bất đẳng thức
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⩾py ∀,y ⩾ 0.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng tính năng Verify Mục lục

Ví dụ 49

Kiểm tra hằng đẳng thức 3(sin4  + cos4 ) − 2(sin6  + cos6 ) = 1.

Lời giải

1 Bấmw1 để nhập

2 Mởwx(B) nhập

(để nhập dấu = ta bấmT1).

3 Với câu trắc nghiệm tính năng này thực sự rất hữu ích cho học sinh để phân biết hai
phương án “gần như” giống nhau.
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Sử dụng tính năng Verify Mục lục
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Lời giải

1 Bấmw1 để nhập
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(để nhập dấu = ta bấmT1).

3 Với câu trắc nghiệm tính năng này thực sự rất hữu ích cho học sinh để phân biết hai
phương án “gần như” giống nhau.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sự hữu ích của việc lưu được thương và dư Mục lục

Ta trở lại vấn đề này để bàn về các số cực lớn. Với học sinh THCS ta không thể hỏi số 20182048
có bao nhiêu chữ số vì phép tính có liên quan đến logarit. Tuy nhiên ta có thể hỏi 5 chữ số cuối
cùng của số đó là bao nhiêu? Đối với máy tính CASIO fx-580VN X câu trả lời là dễ dàng. Lưu ý số
2048 = 211

1 Cài đặt nhiều phép tính lên một màn hìnhqw13

2 Thực hiện phép tính đầu tiên để có 20182

3 Thực hiện phép tính tiếp theo để có 20184

4 Nhấn dấu= liên tục để có các lũy thừa 8,16,32,64,128,256,512,1024,2048
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Sự hữu ích của việc lưu được thương và dư Mục lục

Ta trở lại vấn đề này để bàn về các số cực lớn. Với học sinh THCS ta không thể hỏi số 20182048
có bao nhiêu chữ số vì phép tính có liên quan đến logarit. Tuy nhiên ta có thể hỏi 5 chữ số cuối
cùng của số đó là bao nhiêu? Đối với máy tính CASIO fx-580VN X câu trả lời là dễ dàng. Lưu ý số
2048 = 211

1 Cài đặt nhiều phép tính lên một màn hìnhqw13

2 Thực hiện phép tính đầu tiên để có 20182

3 Thực hiện phép tính tiếp theo để có 20184

4 Nhấn dấu= liên tục để có các lũy thừa 8,16,32,64,128,256,512,1024,2048
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sự hữu ích của phím FACT Mục lục

Ta trở lại vấn đề này để bàn về sự hữu ích khi ta sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X giảng dạy các
tính chất của lũy thừa.

Ví dụ 50

Ta muốn học sinh hiểu và nhớ các công thức m.n = m+n và
m

n
= m−n

Sau đây là một gợi ý: qx (FACT)

Sau đây là một gợi ý: qx (FACT)
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Sự hữu ích của phím FACT Mục lục

Ta trở lại vấn đề này để bàn về sự hữu ích khi ta sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X giảng dạy các
tính chất của lũy thừa.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng chức năng UNDO Mục lục

Máy có thêm phím chìm UNDO để trở lại tình trạng trước khi thực hiện một thao tác mà vì vô ý hay
do nhầm lẫn đã thực hiện sai. Muốn gọi UNDO ta bấmQo

Ví dụ 51

Giả sử ta đã nhập nhưng sau đó đổi ý, không muốn phân số nữa, ta

bấm Qo (UNDO)

Sau khi đã bấmQo (UNDO) nếu muốn trở lại ta bấmQo (UNDO) lần nữa.

Trong nhiều trường hợp phímo có tác dụng như UNDO lần đầu nhưng không có tác dụng
nếu muốn UNDO lại.
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Sử dụng chức năng UNDO Mục lục

Máy có thêm phím chìm UNDO để trở lại tình trạng trước khi thực hiện một thao tác mà vì vô ý hay
do nhầm lẫn đã thực hiện sai. Muốn gọi UNDO ta bấmQo

Ví dụ 51

Giả sử ta đã nhập nhưng sau đó đổi ý, không muốn phân số nữa, ta

bấm Qo (UNDO)

Sau khi đã bấmQo (UNDO) nếu muốn trở lại ta bấmQo (UNDO) lần nữa.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng chức năng UNDO Mục lục

Ví dụ 52

Tìm nguyên hàm của hàm số ƒ () =
sin2 

cos4 

A. tn3  + C. B.
1

3
tn + C. C. 3tn3  + C. D.

1

3
tn3  + C.

• Lấy một số ngẫu nhiên lưu vào A

• Thử phương án A với mode radianqw22

(sai)
• Đưa con trỏ về đầu dòng để xoá, nhưng vô tình xoá nhiều quá
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Sử dụng chức năng UNDO Mục lục
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng chức năng UNDO Mục lục

• Đưa con trỏ về đầu dòng để xoá, nhưng vô tình xoá nhiều quá

• Để phục hồi phần bị xoá nhiều ta bấmQo (UNDO)

• Thử phương án D (đúng)

Chọn D.
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Sử dụng chức năng UNDO Mục lục

• Đưa con trỏ về đầu dòng để xoá, nhưng vô tình xoá nhiều quá

• Để phục hồi phần bị xoá nhiều ta bấmQo (UNDO)

• Thử phương án D (đúng)

Chọn D.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Ngoài hai bộ nhớ động làM vàQM (PreAns), máy tính CASIO fx-580VN X có thể sử dụng 10 ô
nhớ A,B,C,D,E,F,M,,y, z. Ngoài ra, khi có nhu cầu ta có thể liệt kê và hiển thị hết 10 ô
nhớ này lên màn hình.

Ví dụ 53
Lập sơ đồ Horner cho đa thức:
ƒ () = 6 − 215 + 1754 − 7353 + 16242 − 1764 + 720

1 A B C D E F
M 1 M + A MAns + B MAns + C MAns + D M Ans + E 0

Lời giải

Bấmqr(SOLVE) ta tìm được một nghiệm  = 1
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Ngoài hai bộ nhớ động làM vàQM (PreAns), máy tính CASIO fx-580VN X có thể sử dụng 10 ô
nhớ A,B,C,D,E,F,M,,y, z. Ngoài ra, khi có nhu cầu ta có thể liệt kê và hiển thị hết 10 ô
nhớ này lên màn hình.

Ví dụ 53
Lập sơ đồ Horner cho đa thức:
ƒ () = 6 − 215 + 1754 − 7353 + 16242 − 1764 + 720

1 A B C D E F
M 1 M + A MAns + B MAns + C MAns + D M Ans + E 0

Lời giải
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Lời giải

Viết phương trình lên màn hình:

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ(RECALL)
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Lời giải

Viết phương trình lên màn hình:

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ(RECALL)
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Vậy ƒ () = ( − 1)(5 − 204 + 1553 − 5802 + 1044 − 720) = 0

BấmE 8 lần để cuộn lên 8 màn hình. , điều chỉnh

qr(SOLVE)

Cuộn màn hình lên để cập nhật.
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Làm quen với các tính năng mới của máy tính

Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Vậy ƒ () = ( − 1)(5 − 204 + 1553 − 5802 + 1044 − 720) = 0

BấmE 8 lần để cuộn lên 8 màn hình. , điều chỉnh

qr(SOLVE)

Cuộn màn hình lên để cập nhật.
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Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ(RECALL)

Tiếp tụcw924 nhập các hệ số 1,A,B,C,D

Tóm lại: ƒ () = ( − 1)( − 2)( − 3)( − 4)( − 5)( − 6)
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Sử dụng hiệu quả 10 ô nhớ của máy tính CASIO fx-580VN X Mục lục

Hiển thị tất cả các hệ số của sơ đồ Horner

qJ(RECALL)

Tiếp tụcw924 nhập các hệ số 1,A,B,C,D

Tóm lại: ƒ () = ( − 1)( − 2)( − 3)( − 4)( − 5)( − 6)
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Sử hữu ích khi đưa thêm phím chữ Z Mục lục

Trong chương trình lớp 8 khi giới thiệu về đa thức, ngoài đa thức theo một biến , hay theo hai biến
,y ta còn gặp những đa thức theo ba biến ,y, z.

Ví dụ 54

Tính giá trị của biểu thức ( chính xác đến 10 chữ số thập phân)

E =
52y3 − 4y2z2 + 72yz

24z + 32yz − 4y2z3 +
2 + y

3yz

với  =
p
0,61, y =
p
1,314, z =
p
1,123

Lời giải

1 Nhập đa thức lên màn hình:
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Sử hữu ích khi đưa thêm phím chữ Z Mục lục

Trong chương trình lớp 8 khi giới thiệu về đa thức, ngoài đa thức theo một biến , hay theo hai biến
,y ta còn gặp những đa thức theo ba biến ,y, z.

Ví dụ 54

Tính giá trị của biểu thức ( chính xác đến 10 chữ số thập phân)

E =
52y3 − 4y2z2 + 72yz

24z + 32yz − 4y2z3 +
2 + y

3yz

với  =
p
0,61, y =
p
1,314, z =
p
1,123

Lời giải

1 Nhập đa thức lên màn hình:
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Sử hữu ích khi đưa thêm phím chữ Z Mục lục

Lời giải

2 Bấmr lần lượt nhập ,y, z vào máy

3 Nhấn= kết quả
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Sử hữu ích khi đưa thêm phím chữ Z Mục lục

Lời giải

2 Bấmr lần lượt nhập ,y, z vào máy

3 Nhấn= kết quả
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1 Các phép tính thông thường

2 Các phép tính số học lớp 6,7

3 Các bài toán thực tế

4 Lớp 8

5 Lớp 9

6 Vài nét về máy tính

7 Làm quen với các tính năng mới

8 Trang tiêu đề
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